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A. KIẾN THỨC CẦN NẮM VỮNG 
 
1. Este - lipit  

- Khái niệm, đặc điểm cấu tạo phân tử, danh pháp (gốc - chức) của este.  
- Tính chất hóa học: Phản ứng thuỷ phân (xúc tác axit) và phản ứng với dung dịch kiềm (phản ứng xà 

phòng hoá).  
- Phương pháp điều chế bằng phản ứng este hóa.  
- Ứng dụng của một số este tiêu biểu.  
- Viết được công thức cấu tạo của este có tối đa 4 nguyên tử cacbon.  
- Viết các phương trình hóa học minh họa tính chất hóa học của este no, đơn chức.  
- Phân biệt được este với các chất khác như ancol, axit, ... bằng phương pháp hoá học.  
- Tính khối lượng các chất trong phản ứng xà phòng hóa.  
- Khái niệm chất béo, tính chất vật lí, tính chất hóa học (tính chất chung của este và phản ứng hiđro hóa 
chất béo lỏng), ứng dụng của chất béo.  
- Cách chuyển hóa chất béo lỏng thành chất béo rắn.  
- Viết được các phương trình hóa học minh hoạ tính chất của chất béo.   

2. Cacbohiđrat  
- Khái niệm, phân loại cacbohiđrat.  
- Công thức cấu tạo dạng mạch hở, tính chất vật lí (trạng thái, màu, mùi, nhiệt độ nóng chảy, độ tan), 
ứng dụng của glucozơ.  
- Tính chất hóa học của glucozơ: Tính chất của ancol đa chức, anđehit đơn chức, phản ứng lên men 

rượu.  
- Công thức phân tử, đặc điểm cấu tạo, tính chất vật lí ( trạng thái, màu, mùi, vị , độ tan), tính chất hóa 
học của saccarozơ, (thủy phân trong môi trường axit).  
- Tính chất hóa học của tinh bột và xenlulozơ: Tính chất chung (thủy phân), tính chất riêng (phản ứng 

của hồ tinh bột với iot, phản ứng của xenlulozơ với axit HNO3), ứng dụng.  
- Viết các PTHH minh hoạ cho tính chất hóa học.     

3. Amin - Amino axit - Peptit - Protein  
- Khái niệm, phân loại, cách gọi tên amin (theo danh pháp thay thế và gốc - chức).  
- Đặc điểm cấu tạo phân tử , tính chất vật lí (trạng thái, màu, mùi, độ tan) của amin.  
- Tính chất hóa học điển hình của amin là tính bazơ, anilin có phản ứng thế với brom trong nước.  
- Viết công thức cấu tạo của các amin đơn chức, xác định được bậc của amin theo công thức cấu tạo.  
- Viết các PTHH minh họa tính chất của amin, anilin.  
- Xác định công thức phân tử theo số liệu đã cho.  
- Định nghĩa, đặc điểm cấu tạo phân tử, ứng dụng quan trọng của amino axit.  
- Tính chất hóa học của amino axit (tính lưỡng tính, phản ứng este hóa, phản ứng trùng ngưng của và -

amino axit). 

- Viết các PTHH chứng minh tính chất của amino axit.  
- Phân biệt dung dịch amino axit với dung dịch chất hữu cơ khác bằng phương pháp hóa học.  
- Định nghĩa, đặc điểm cấu tạo phân tử, tính chất hóa học của peptit (phản ứng thủy phân, phản ứng 
màu của tripeptit trở lên).  
- Khái niệm, đặc điểm cấu tạo, tính chất của protein (sự đông tụ, phản ứng thuỷ phân, phản ứng màu của 

protein với Cu(OH)2), vai trò của protein đối với sự sống).  
- Phân biệt dung dịch protein với chất lỏng khác. 
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(Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: H =1, C = 12, N = 14, O = 16, S =32, Cl = 35,5, Ag = 108) 
 

Câu 1: Chất X có công thức phân tử C4H8O2, tác dụng với dung dịch NaOH thu được chất Y có công thức 

C2H3O2Na. Công thức cấu tạo của X là  
A. HCOOC3H7. B. C2H5COOCH3. C. CH3COOC2H5. D. HCOOC3H5. 

Câu 2: Công thức cấu tạo thu gọn của metyl propionat là  
A. HCOOCH3. B. C2H5COOCH3. C. C3H7COOCH3. D. C2H5COOH.  

Câu 3: Thủy phân hoàn toàn 11,6 gam este của ancol etylic với một axit cacboxylic no, đơn chức cần 200 
ml dung dịch KOH 0,5M. Công thức cấu tạo của este là  

A. C2H5COOC3H7. B. C3H7COOC2H5. C. CH3COOC3H7. D. C2H5COOC2H5. 

Câu 4: Phát biểu nào sau đây không đúng?  
A. Chất béo là thành phần chính của dầu mỡ động, thực vật. 

B. Chất béo nhẹ hơn nước, không tan trong nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ. 

C. Dầu ăn và mỡ bôi trơn có cùng thành phần nguyên tố. 

D. Chất béo là trieste của glixerol với các axit béo.  

Câu 5: Cho sơ đồ chuyển hóa: Glucozơ  X  Y  CH3COOH. Hai chất X, Y lần lượt là 

A. CH3CHO và CH3CH2OH. B. CH3CH2OH và CH3CHO. 

C. CH3CH(OH)COOH và CH3CHO. D. CH3CH2OH và CH2=CH2. 
Câu 6: Cho m gam glucozơ lên men, khí thoát ra được dẫn vào dung dịch nước vôi trong dư thu được 55,2 
gam kết  
tủa. Nếu hiệu suất lên men là 92% thì giá trị của m là 

A. 54. B. 58. C. 84. D. 46. 

Câu 7: Thủy phân saccarozơ thu được sản phẩm 

A. chỉ có ancol etylic. B. gồm glucozơ và fructozơ. 

C. chỉ có glucozơ. D. chỉ có fructozơ. 

Câu 8: Nhận xét nào sau đây không đúng? 

A. Ruột bánh mì ngọt hơn vỏ bánh. 

B. Khi ăn cơm, nếu nhai kĩ sẽ thấy vị ngọt. 

C. Nhỏ dung dịch iot lên miếng chuối xanh thấy xuất hiện màu xanh. 

D. Nước ép chuối chín cho phản ứng tráng bạc. 
Câu 9: Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ đều có khả năng tham gia phản ứng  

A. hòa tan Cu(OH)2. B. trùng ngưng. C. tráng gương. D. thủy phân. 

Câu 10: Trong các chất sau, chất có tính bazơ yếu nhất là 

A. anilin. B. metylamin. C. amoniac. D. đimetylamin.  
Câu 11: Để trung hòa 25 gam dung dịch của một amin đơn chức X nồng độ 12,4% cần dùng 100 ml dung 
dịch HCl 1M. Công thức phân tử của X là 

A. C3H7N. B. C2H7N. C. C3H5N. D. CH5N.  
Câu 12: 0,1 mol amino axit X phản ứng vừa đủ với 0,2 mol HCl, sản phẩm tạo thành phản ứng vừa đủ với 
0,3 mol NaOH. Công thức X có dạng 

A. (H2N)2R(COOH)3. B. H2NRCOOH. C. H2NR(COOH)2. D. (H2N)2RCOOH 

Câu 13: Glyxin không tác dụng với   

A. H2SO4 loãng. B. Ca(OH)2. C. C2H5OH. D. NaCl. 
Câu 14: Thủy phân 73,8 gam một peptit X chỉ thu được 90 gam glyxin. X là  

A. đipeptit. B. tetrapeptit. C. pentapeptit. D. tripeptit.  
A. 3,2.    B. 6,4.    C. 4,6.    D.7,5.  

Câu 15: Saccarozơ và glucozơ đều có phản ứng 

A. với dung dịch NaCl. 

B. với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường tạo thành dung dịch xanh lam. 
C. thủy phân trong môi trường axit. 

D. với dung dịch AgNO3/NH3 dư, đun nóng. 



Câu 16: Trong các chất sau: CH3CH(NH2)COOH, H2NCH2CH2COONa, CH3COOH, CH3CH2NH2, số 
chất có tính lưỡng tính là 

A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. 

Câu 17: Chất nào dưới đây là đipeptit?  
A. H2N-CH2-CO-NH-CH2-CH2-COOH.  

B. H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-COOH.  

C. H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-CO-NH-CH2-COOH.  

D. H2N-CH(CH3)-CO-NH-CH2-CO-NH-CH(CH3)-COOH  
 

Câu 18: Một phân tử saccarozơ có 

A. một gốc β-glucozơ và một gốc β-fructozơ B. một gốc β-glucozơ và một gốc α-fructozơ 

C. hai gốc α-glucozơ D. một gốc α-glucozơ và một gốc β-fructozơ 

Câu 19: Thể tích của dung dịch axit nitric 63% (D = 1,4 g/ml) cần vừa đủ để sản xuất được 59,4 kg xenlulozơ 

trinitrat (hiệu suất 80%) là 

A. 34,29 lít B. 53,57 lít C. 42,86 lít D. 42,34 lít 

Câu 20: Cho 10kg glucozơ chứa 10% tạp chất lên men thành ancol etylic. Trong quá trình chế biến, ancol bị 

hao hụt 5%. Hỏi khối lượng ancol etylic thu được bằng bao nhiêu? 

A. 4,65kg B. 4,37kg C. 6.84kg D. 5.56kg 

Câu 21: Este C4H8O2 tham gia được phản ứng tráng bạc, có công thức cấu tạo như sau 

A. CH3COOC2H5. B. C2H5COOCH3. 

C. CH3COOCH=CH2. D. HCOOCH2CH2CH3. 

Câu 22: Etyl axetat có thể phản ứng với chất nào sau đây? 

A. Dung dịch NaOH. B. Natri kim loại. 

C. Dung dịch AgNO3 trong nước amoniac. D. Dung dịch Na2CO3 

Câu 23: Chất nào sau đây là thành phần chủ yếu của xà phòng ? 

A.   CH3COONa B.   CH3(CH2)3COONa 

C.   CH2=CH- COONa D.   C17H35COONa . 

Câu 24: Cho sơ đồ chuyển hóa sau: Glucozơ → X → Y → CH3COOH. Hai chất X, Y lần lượt là 

A. CH3CH2OH và CH3CHO B. CH3CH(OH)COOH và CH3CHO 

C. CH3CHO và CH3CH2OH D. CH3CH2OH và CH2=CH2 

Câu 25: Thuỷ phân este C2H5COOCH=CH2 trong môi trường axit tạo thành những sản phẩm gì? 

A. C2H5COOH, HCHO                                       C. C2H5COOH, CH3CHO 

B. C2H5COOH, CH2=CH-OH                            D. C2H5COOH, CH3CH2OH 

Câu 26: Khi thủy phân bất kỳ chất béo nào cũng thu được 

A. glixerol. B. axit stearic. C. axit oleic. D. axit panmitic. 

Câu 27: Từ 16,20 tấn xenlulozơ người ta sản xuất được m tấn xenlulozơ trinitrat (H=90%). Giá trị của m là: 

A. 25,46 B. 29,70 C. 26,73 D. 33,00 

Câu 28: Xà phòng hoá hoàn toàn 89 gam chất béo X bằng dung dịch KOH thì thu được 9,2 gam glixerol và 

m gam xà phòng. Tính giá trị của m? 

A. 91,8g B. 96,6g C. 85,4g D. 80,6g 

Câu 29: Thuỷ phân hòan toàn 1 kg tinh bột thu được 

A. 1 kg glucozơ. B. 1,11 kg glucozơ. 

C. 1,18 kg glucozơ. D. 1kg glucozơ và 1kg fructozơ. 

Câu 30: Phát biểu nào sau đây là đúng? 

A. Amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh 

B. Glucozơ bị khử bởi dung dịch AgNO3 trong NH3 

C. Saccarozơ làm mất màu nước brom 

D. Xenlulozơ có cấu trúc mạch phân nhánh 
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(Cho nguyên tử khối của các nguyên tố:    H =1, C = 12, N = 14, O = 16, Na = 23, S =32) 

 

Câu 1: Este no, đơn chức, mạch hở có công thức tổng quát là 

A. CnH2n+2O2 (n  2). B. CnH2nO2 (n  2). C. CnH2nO (n  2). D. CnH2n–2O2 (n  2). 

Câu 2: Hóa hơi 5,0 gam este đơn chức E được thể tích hơi bằng thể tích của 1,6 gam oxi đo trong cùng điều 
kiện nhiệt độ và áp suất. Xà phòng hóa hoàn toàn 1,0 gam E bằng dung dịch NaOH vừa đủ thu được ancol X 
và 0,94 gam muối natri của axit cacboxylic Y. X là ancol  

A. isopropylic. B. metylic. C. anlylic. D. etylic. 

Câu 3: Số trieste khác nhau thu được tối đa từ hỗn hợp glixerol và axit stearic, axit oleic (có xúc tác H2SO4) 
là 

A. 4   B.6   C.8   D.12 

Câu 4: Xà phòng hoá hoàn toàn 17,24 gam chất béo cần vừa đủ 0,06 mol NaOH. Cô cạn dung dịch sau phản 

ứng thu được khối lượng xà phòng là 

A. 16,68 gam. B. 18,24 gam. C. 18,38 gam. D. 17,80 gam. 

Câu 5: Dãy nào sau đây được sắp xếp theo chiều nhiệt độ sôi của các chất tăng dần từ trái sang phải? 

A. CH3COOH, CH3COOC2H5, CH3CH2CH2OH.  

B. CH3CH2CH2OH,CH3COOH,CH3COOC2H5.  

C. CH3COOC2H5, CH3CH2CH2OH, CH3COOH.  

D. CH3COOH, CH3CH2CH2OH, CH3COOC2H5.  
Câu 6: Xenlulozơ đinitrat được điều chế từ xenlulozơ và axit nitric đặc có xúc tác axit sunfuric đặc, nóng. Để 

có 25,2 kg xenlulozơ đinitrat, cần dùng dung dịch chứa m kg HNO3 (hiệu suất phản ứng đạt 70%). Giá trị của 
m là 

A. 18,0 kg. B. 16,2 kg. C. 22,9 kg. D. 12,6 kg. 

Câu 7: Dung dịch saccarozơ tinh khiết không có tính khử, nhưng khi đun nóng với dung dịch H2SO4 lại tham 
gia phản ứng tráng gương do  

A. saccarozơ đã thủy phân tạo glucozơ và fructozơ. 

B. trong phân tử saccarozơ có chứa nhóm OH hemiaxetal. 

C. saccarozơ tráng gương được trong môi trường axit. 

D. đã có sự tạo thành anđehit sau phản ứng. 

Câu 8: Dạng mạch hở của glucozơ có chứa các loại nhóm chức nào sau đây? 

A. -CHO, -COOH. B. -CHO, -OH. C. -COOH, -NH2. D. -OH, -COOH.  
Câu 9: Cho một số tính chất: có dạng sợi (1), tan trong nước (2), tan trong nước Svayde (3), phản ứng với axit 

nitric đặc, xúc tác H2SO4 đặc (4), tham gia phản ứng tráng bạc (5), bị thủy phân trong dung dịch axit đun nóng 
(6). Các tính chất của xenlulozơ là: 

A. (3), (4), (5) và (6). B. (1), (3), (4) và (6). C. (1), (2), (3) và (4). D. (2), (3), (4) và (5). 

Câu 10: Phát biểu nào sau đây không đúng? 

A. Glucozơ tồn tại ở dạng mạch hở và dạng mạch vòng. 

B. Ở dạng mạch hở, glucozơ có 6 nhóm OH kề nhau. 

C. Glucozơ tan tốt trong nước. 

D. Glucozơ tác dụng được với nước brom.  
Câu 11: Chất nào sau đây là amin bậc hai ?  

A. H2N-[CH2]6-NH2. B. CH3-(CH3)CH-NH2. C. CH3-NH-CH3. D. C6H5OH. 
Câu 12: Để làm sạch chai lọ đựng anilin, nên dùng cách nào sau đây? 

A. Rửa bằng xà phòng. C. Rửa bằng dung dịch NaOH, sau đó rửa lại bằng nước. 

B. Rửa bằng nước. D. Rửa bằng dung dịch HCl, sau đó rửa lại bằng nước. 

Câu 13: Thành phần phần trăm về khối lượng của nitơ trong hợp chất hữu cơ CxHyN là 23,73%. Số đồng 
phân amin bậc một thỏa mãn là  

A. 3. B. 1. C. 4. D. 2.  
Câu 14: 0,1 mol α-amino axit X tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,1 mol NaOH tạo 16,8 gam muối. 
Mặt khác, 0,1 mol X tác dụng vừa đủ với dung dịch có 0,2 mol HCl. Công thức cấu tạo phù hợp của X là 



A. H2N-CH2-CH(NH2)-COOH. B. H2N[CH2]4CH(NH2)-COOH. 

C. H2N-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH. D. H2N[CH2]3CH(NH2)-COOH. 
Câu 15: Alanin là tên gọi của amino axit có công thức  

A. CH3CH(NH2)COOH. B. H2N[CH2]2COOH.  
C. CH3CH(NH2)CH2COOH. D. H2NCH2COOH. 

Câu 16: Amino axit là hợp chất hữu cơ trong phân tử  
A. chứa nhóm cacboxyl và nhóm amino. B. chỉ chứa nhóm amino. 

C. chỉ chứa nhóm cacboxyl. D. chỉ chứa nitơ hoặc cacbon. 

Câu 17: Cho các nhận định sau: 

(a) Anilin tạo kết tủa trắng với dung dịch nước brom; 

(b) Axit glutamic làm quỳ tím hóa đỏ; 

(c) Lysin làm quỳ tím hóa xanh;  

(d) Axit -aminocaproic là nguyên liệu để sản 

xuất nilon-6. Số nhận định đúng là  
A. 1. B. 2. C.3. D.4. 

Câu 18: Hợp chất nào sau đây thuộc loại đipeptit?  
A. H2NCH2CONHCH2CONHCH2COOH. B.H2NCH2CONHCH(CH3)COOH.  
C. H2NCH2CH2CONHCH2CH2COOH. D. H2NCH2CH2CONHCH2COOH.  

Câu 19: Chất nào sau đây khi tác dụng hết với dung dịch NaOH tạo ra glixerol? 

A. Triolein. B. Glucozơ. C. Saccarozơ. D. Metyl axetat. 

Câu 20: Dãy gồm các chất nào sau đây không bị thủy phân ? 

A. Glucozơ, etyl fomat, fructozơ B. isoamyl axetat, axit axetic, fructozơ 

C. Glucozơ, axit axetic, saccarozơ D. Glucozơ, axit axetic, fructozơ 

Câu 21: Phân biệt xenlulozơ và tinh bột nhờ phản ứng với: 

 A. H2SO4   B. NaOH   C. I2   D. HCl 

Câu 22: C3H6O2 có hai đồng phân đều tác dụng được với NaOH, không tác dụng với Na. Công thức cấu tạo 

của hai đồng phân đó là : 

 A. CH3-COO-CH3 và HCOO-CH2-CH3.                   B. CH3-CH2-COOH và HCOO-CH2-CH3. 

 C. CH3-CH2-COOH và CH3-COO-CH3.                   D. CH3-CH(OH)-CHO và CH3-CO-CH2OH 

Câu 23: Để phân biệt dung dịch các chất riêng biệt gồm: tinh bột, saccarozơ, glucozơ, người ta dùng một 

thuốc thử nào dưới đây? 

A. dung dịch AgNO3/NH3 B. dung dịch iot 

C. dung dịch HCl D. Cu(OH)2/OH- 

Câu 24: Cho 54,72 gam saccarozơ thủy phân hoàn toàn trong môi trường axit, sau đó trung hòa bằng dung 

dịch NaOH dư.Tiến hành phản ứng tráng gương hoàn toàn lượng hỗn trên thì thu được bao nhiêu gam Ag? 

A. 23,04 gam B. 138,24 gam C. 46,08 gam D. 69,12 gam 

Câu 25: Glucozô vaø fructozô laø: 

A. Đisaccarit  B.Đồng đẳng  C.Andehit vaø xeton               D. Ñoàng phaân  

Câu 26: Cho một este no, đơn chức có %C = 54,55. Công thức phân tử là ? 

A. C4H6O2 B. C2H4O2 C. C4H8O2 D. C3H6O2 

Câu 27: Tìm phát biểu sai. 

A. Xà phòng thường là hỗn hợp muối Na, K của axit béo, có thêm một số phụ gia 

B. Muốn Sản xuất xà phòng ta đun chất béo với dd kiềm trong các thùng kín ở t 0 cao 

C. Để tách muối axit béo ra khỏi hỗn hợp của pứ chất béo + NaOH ta thêm muối CaCO3 vào 

D. Ưu điểm của xà phòng là không gây hại cho da và môi trường. 

Câu 28: Cho 4 chất: Glucozơ, ancol etylic, anđehit axetic, glixerol. Chỉ dùng một thuốc thử có thể nhận biết 

các chất. 

A. AgNO3/NH3 B. Cu(OH)2/OH- C. H2 D. dd CH3COOH 

Câu 29: Dãy gồm các chất đều tác dụng với Cu(OH)2 cho dd màu xanh lam là ? 

A. Glixerol, glucozơ, etyl fomat B. etanol, glucozơ, fructozơ 

C. Glixerol, glucozơ, fructozơ D. Glixerol, glucozơ, tinh bột 

Câu 30: Cho 151,2 gam glucozơ thực hiện phản ứng với AgNO3/NH3 dư thì thu được bao nhiêu gam Ag ? 

A. 544,32 gam B. 181,44 gam C. 45,36 gam D. 90,72 gam 
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Câu 1: Cho các nhận xét sau: 

(a) Glucozơ là hợp chất hữu cơ tạp chức.; 

(b) Glucozơ được dùng làm thuốc tăng lực; 

(c) Fructozơ bị khử bởi dung dịch AgNO3 trong amoniac;  
(d) Ở nhiệt độ thường, dung dịch glucozơ hòa tan được 

Cu(OH)2. Số nhận xét đúng là 

A. 4. B. 3. C. 2. D. 1. 

Câu 2: Khi đun nóng dung dịch saccarozơ có axit vô cơ làm xúc tác, saccarozơ bị thủy phân thành 

A. glucozơ. B. glucozơ và fructozơ. C. fructozơ. D. xenlulozơ.  
Câu 3: Cho 8,9 gam alanin tác dụng với dung dịch chứa 0,2 mol NaOH. Sau khi phản ứng  xảy ra hoàn toàn, 

cô cạn 

dung dịch, khối lượng chất rắn khan thu được là 

A. 16,9 gam. B. 22,2 gam. C. 15,1 gam. D. 11,1 gam. 

Câu 4: Chất nào sau đây là amin bậc hai?  
A. NH2-[CH2]6-NH2. B. (CH3)3N. C. C2H5NH2. D. CH3-NH-CH3. 

Câu 5: Trong các chất sau: metylamin, anilin, amoniac, điphenylamin. Chất có tính bazơ mạnh nhất là 

A. metylamin. B. anilin. C. amoniac. D. điphenylamin. 

Câu 6: Sơi bông thuộc loại 

A. tơ thiên nhiên. B. tơ tổng hợp. C. polime tổng hợp. D. tơ nhân tạo.  

Câu 7: Trong phản ứng: 2NaOH + 2Al + 2H2O  2NaAlO2 + 3H2. Al đóng vai trò là 

A. chất lưỡng tính. B. chất môi trường. C. chất oxi hóa. D. chất khử.  
Câu 8: Cho 8,85 gam amin X (đơn chức, bậc một) tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl, sau phản ứng xảy ra 
hoàn toàn thu được dung dịch Y. Làm bay hơi dung dịch Y thu được 14,325 gam muối khan. Số công thức 
cấu tạo của X thõa  
mãn là 

A. 2. B. 3. C. 5. D. 4. 

Câu 9: Trong các chất dưới đây, chất không tham gia phản ứng màu biure là 

A. Ala-Val-Gly-Val. B. Gly-Ala. C. Gly-Ala-Ala. D. Val-Gly-Ala. 

Câu 10: Cho glucozơ lên men thành ancol etylic. Toàn bộ khí CO2 sinh ra trong quá trình này được hấp thụ 

hết vào dung dịch Ca(OH)2 dư tạo 5 gam kết tủa, biết hiệu suất quá trình lên men đạt 80%. Khối lượng 
glucozơ cần dùng là 

A. 3,370 gam. B. 5,625 gam. C. 2,000 gam. D. 9,000 gam. 
Câu 11: Trường hợp nào sau đây kim loại bị oxi hóa?   

A. Đốt nóng sắt trong khí Cl2. B. Đun nóng Au trong dung dịch H2SO4 đặc, nguội. 

C. Cho Cu vào dung dịch HCl đặc. D. Cho Al vào dung dịch HNO3 đặc, nguội. 
Câu 12: Phản ứng chứng tỏ glucozơ có 6 nguyên tử C trong phân tử là  

A. glucozơ tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3. B. glucozơ tác dụng với dung dịch Br2. 
C. tạo este chứa 5 gốc axit.  D. khử hoàn toàn glucozơ thành hexan. 

Câu 13: Công thức cấu tạo thu gọn của etyl axetat là   

A. CH3COOC2H5. B. CH3COOC2H3. C. C2H5COOCH3. D. HCOOC2H5. 
Câu 14: Cho các polime sau: tơ nitron (hay olon), tơ nilon-6,6, PE, PVC. Số polime được điều chế bằng 
phản ứng  
trùng hợp là 

A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. 

Câu 15: Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển màu hồng? 

A. Glyxin B. Alanin C. Lysin D. Axit glutamic  
Câu 16: Chất làm mất màu dung dịch nước Br2 là 

A. axit stearic. B. tripanmitin. C. triolein. D. tristearin. 

Câu 17: Dung dịch phản ứng với anilin có hiện tượng kết tủa màu trắng là 

A. H2O. B. HCl. C. Br2. D. H2SO4.  



Câu 18: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một este no, đơn chức, mạch hở, không phân nhánh X thu được 24,8 

gam hỗn hợp CO2, H2O. Mặt khác 17,6 gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH thu được 13,6 gam muối 
khan. Công thức cấu tạo của X là 

A. HCOOCH2CH2CH3. B. CH3CH2COOCH3.  

C. HCOOCH(CH3)2. D.CH3COOCH2CH3. 

Câu 19: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp  gồm metylamin, đimetylamin, propylamin bằng oxi thu được 
V lít khí  
N2 (đktc). Giá trị của V là 

A. 4,48. B. 1,12. C. 2,24. D. 3,36. 

Câu 20: Số hợp chất hữu cơ no, đơn chức, mạch hở có công thức phân tử C3H6O2 tác dụng được với dung 
dịch NaOH là  

A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. 

Câu 21: Cho dãy các chất glucozơ, fructozơ, xenlulozơ, saccarozơ, tinh bột. Số chất trong dãy tham gia 

phản ứng  
tráng bạc là 

A. 3. B. 1. C. 4. D. 2. 
Câu 22: Cho 0,3 mol metyl axetat vào 100 ml dung dịch NaOH 2M, đun nóng cho đến khi phản ứng xảy ra 
hoàn toàn, 
thu được dung dịch X. Cô cạn X thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là 

A. 16,4 gam. B. 24,6 gam. C. 23,8 gam. D. 30,2 gam.  
Câu 23: Cho các chất sau: HCOOC2H5, CH3COOH, CH3COCH3, C3H5(OH)3. Số chất thuộc loại este là 

A. 2. B. 3. C. 4. D. 1. 
Câu 24: Thí nghiệm nào sau đây thu được sản phẩm là etyl axetat?  

A. Đun nóng hỗn hợp gồm etanol và axit axetic, có H2SO4 đặc làm xúc tác.  
B. Đun nóng hỗn hợp gồm ancol metylic và axit axetic, có H2SO4 đặc làm xúc tác. 
C. Sục khí axetilen vào dung dịch axit axetic.  
D. Cho ancol etylic tác dụng với natri axetat. 

Câu 25: Amino axit là hợp chất hữu cơ trong phân tử   

A. chứa nhóm cacboxyl và nhóm amino. B. chỉ chứa nhóm amino.  

C. chỉ chứa nhóm cacboxyl.  D. chỉ chứa nitơ hoặc cacbon. 

D. amino axit. 

Câu 26: Thuốc thử được dùng để phân biệt Gly-Ala-Gly với Gly-Ala là  

A. dung dịch NaOH.  B. dung dịch Br2.  

C. Cu(OH)2 trong môi trường kiềm. D. dung dịch HCl.  
Câu 27: Cho các phát biểu sau:  

(a) Phân tử đipeptit có hai liên kết peptit; 

(b) Phân tử tripeptit có 3 liên kết peptit;  

(c) Số liên kết peptit trong phân tử peptit mạch hở có n gốc - amino axit là n -1;  

(d) Có 3 -amino axit khác nhau, có thể tạo ra 6 tripeptit khác nhau có đầy đủ các gốc -
amino axit đó. Số nhận định đúng là  
A. 3. B. 1. C. 2. D. 4. 

Câu 28: Trong cơ thể protein chuyển hóa thành 

A. axit hữu cơ. B. glucozơ. C. axit béo. D. Amino axit 

Câu 29: Để tráng một cái gương cần 54 gam bạc. Nếu dùng dung dịch glucozơ 80% làm nguyên liệu tráng 

gương trên với hiệu suất 90% thì khối lượng dung dịch glucozơ đã dùng là 

A. 49,5 gam. B. 45 gam. C. 61,875 gam. D. 62,5 gam.  
Câu 30: Xà phòng hóa m gam một este no, đơn chức, mạch hở X cần dùng 150 ml dung dịch NaOH 1M và 

thu được (m+1,2) gam muối. Đốt cháy m gam X thu được 13,44 lít (đktc) khí CO2. Công thức cấu tạo của X 
là  

A. HCOOC3H7. B. CH3COOC2H5. C. C2H5COOCH3. D. HCOOCH3. 
 

 

 


